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ngày nghỉ

1 2103186162 Nguyễn Trọng Bình An Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 01/08/2010 Nam Tốt Tốt 0

2 1705400314 Lê Thị Ngọc Anh Tổ 4, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 01/09/2010 Nữ Khá Tốt 0

3 2102774031 Võ Thị Lan Anh Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 27/07/2010 Nữ Tốt Tốt 4

4 2103699793 Trần Quốc Bảo Tổ 1 - ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 18/01/2010 Nam Tốt Tốt 0

5 2403668806 Trần Quốc Bảo Thôn Lộc Thái 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 01/12/2010 Nam Khá Tốt 2

6 2102774032 Nguyễn Thanh Bình Thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 07/01/2010 Nam Tốt Tốt 0

7 2103699794 Phan Minh Châu Tổ 1 - ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 05/12/2010 Nam Khá Tốt 2

8 1705385512 Nguyễn Việt Cường Tổ 8, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 03/05/2010 Nam Khá Tốt 0

9 2103700308 Đặng Nguyễn Tuấn Duy Tổ 2,ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 20/06/2010 Nam Khá Tốt 5

10 2104219924 Hồ Thị Mỹ Duyên Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 27/05/2010 Nữ Khá Tốt 0

11 1800139148 Mã Thị Thùy Dương Tân Mai, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 13/07/2010 Nữ Khá Tốt 0

12 2104491465 Lê Hải Đăng Ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 21/03/2010 Nam Khá Tốt 3

13 2103186182 Nguyễn Minh Đỉnh Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 27/08/2010 Nam Khá Tốt 1

14 2104609088 Nguyễn Ngô Minh Đức Tổ 8, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 02/10/2010 Nam Khá Tốt 0

15 2204549321 Chu Minh Hiếu Tổ 4, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 12/06/2010 Nam Khá Tốt 0

16 2103699800 Trần Phước Khải Hoàng Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 08/04/2010 Nam Tốt Tốt 0

17 2104608960 Nguyễn Phúc Huy Tổ 5, Ấp Tà Thiết, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 26/02/2010 Nam Đạt Tốt 3

18 2104495198 Phạm Gia Huy Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 12/10/2010 Nam Đạt Tốt 0

19 2104219929 Trần Gia Huy Ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 08/10/2010 Nam Tốt Tốt 1

20 2104204046 Nguyễn Anh Khôi Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 22/10/2010 Nam Đạt Tốt 2

21 2104219940 Vũ Đăng Khôi Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 04/12/2010 Nam Đạt Tốt 3

22 1705385521 Hoàng Ngọc Linh Tổ 2, Ấp Đồng Tâm, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 08/03/2010 Nữ Tốt Tốt 1

23 2303509884 Phạm Minh Yến Linh Thôn Lộc Thái 7, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 26/07/2010 Nữ Khá Tốt 1

24 2102897668 Đinh Minh Minh Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 12/01/2010 Nữ Tốt Tốt 1

25 2102774040 Trần Như Kiều My Thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 08/04/2010 Nữ Tốt Tốt 5

26 2104500626 Trần Vũ Trà My Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 21/03/2010 Nữ Tốt Tốt 1

27 1804307288 Lê Dương Thảo Ngọc Tổ 1, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 23/04/2010 Nữ Khá Tốt 0

28 1705385529 Trương Thanh Nguyên Tổ 4, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 18/05/2010 Nam Khá Tốt 1

29 1705385527 Trần Minh Nhân Tổ 6, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 02/09/2010 Nam Đạt Tốt 0
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30 2102774042 Bùi Ngọc Mẩn Nhi Thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 11/02/2009 Nữ Khá Tốt 1

31 1705385531 Nguyễn Xuân Thành Tổ 3, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 12/03/2010 Nam Khá Tốt 0

32 2104064158 Lê Trần Khánh Thy Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 17/01/2010 Nữ Tốt Tốt 0

33 2104064378 Nguyễn Đặng Thùy Trâm Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 21/06/2010 Nữ Tốt Tốt 1

34 1705385538 Nguyễn Thị Bích Trâm Tổ 2, Ấp Tà Thiết, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 08/12/2010 Nữ Tốt Tốt 3

35 1705693263 Mạc Thị Ái Trân Tổ 5, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 14/02/2010 Nữ Khá Tốt 0

36 2404213331 Nguyễn Bảo Trân Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 30/09/2009 Nữ Khá Tốt 1

37 2103700251 Võ Nguyên Đức Trí Tổ 3, Ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 12/07/2010 Nam Khá Tốt 0

38 2103186426 Đặng Thị Kiều Trinh Thôn Lộc Thái 5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A1 09/01/2010 Nữ Khá Tốt 4

39 1705693266 Lâm Thị Tú Trinh Tổ 2, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 09/02/2010 Nữ Đạt Tốt 1

40 2104219934 Nguyễn Thanh Trúc Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 12/01/2010 Nữ Khá Tốt 0

41 2104219950 Đinh Sỹ Trường Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 25/09/2010 Nam Tốt Tốt 0

42 2104855346 Nguyễn Kiều Thúy Vy Tổ 4, Ấp Baven, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 09/08/2010 Nữ Tốt Tốt 0

43 2104066497 Nguyễn Phạm Tường Vy Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A1 06/08/2010 Nữ Đạt Tốt 5

44 2104235554 Nguyễn Tường Vy Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 20/10/2010 Nữ Đạt Tốt 2

45 2103700335 Đặng Hòa Như Ý Tổ 4, ấp 9, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A1 28/11/2010 Nữ Khá Tốt 0
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1 1705693240 Hồ Phạm Quỳnh Anh Tổ 3, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A2 02/06/2010 Nữ Tốt Tốt 3

2 2102774014 Lê Anh tổ 6, Thôn Lộc Thái 5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 08/02/2010 Nam Khá Tốt 0

3 2104301536 Nguyễn Thị Lan Anh Ấp 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 25/08/2010 Nữ Khá Tốt 5

4 2103699795 Huỳnh Lạc Diệp Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 12/01/2010 Nữ Tốt Tốt 2

5 2103699796 Trần Thanh Dũ Tổ 4 - Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 01/04/2010 Nam Tốt Tốt 3

6 1705693244 Hà Chí Dũng Tổ 5, Ấp 9, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 16/03/2010 Nam Đạt Tốt 9

7 2102774015 Phạm Mỹ Duyên tổ 2, ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 08/02/2010 Nữ Khá Tốt 0

8 2104219949 Huỳnh Phi Dương Ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 22/09/2010 Nam Tốt Tốt 1

9 2103699798 Ngô Nguyễn Hương Giang Tổ 3 ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 19/01/2010 Nữ Khá Tốt 3

10 2102774033 Nguyễn Thị Thanh Hà tổ 1, ấp 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 17/04/2010 Nữ Tốt Tốt 2

11 2510388169 Lê Thị Mỹ Hạnh ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 18/07/2010 Nữ Tốt Tốt 1

12 2102774024 Huỳnh Mai Hân Tổ 5, Thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 21/08/2010 Nữ Tốt Tốt 0

13 2600362749 Nguyễn Phúc Khang Ấp Cần Lê, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A2 12/01/2010 Nam Đạt Tốt 1

14 2104131316 Trần Lê Yến Linh Thôn Lộc Thái 7, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 01/10/2010 Nữ Tốt Tốt 5

15 2103700337 Võ Ngọc Yến Linh Tổ 2 ,ấp Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 16/04/2010 Nữ Tốt Tốt 1

16 1705385523 Nguyễn Thị Trà My Tổ 7, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A2 16/03/2010 Nữ Tốt Tốt 2

17 2104054762 Phạm Thị Quỳnh Nga Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 29/05/2010 Nữ Tốt Tốt 0

18 2103700239 Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc Tổ 1, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 19/04/2010 Nữ Tốt Tốt 2

19 2104499940 Huỳnh Thị Yến Nhi Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 06/12/2010 Nữ Tốt Tốt 1

20 2104057896 Lê Thị Ngọc Nhi Ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 27/10/2010 Nữ Khá Tốt 0

21 2103699806 Nguyễn Nhật Phong Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 09/02/2010 Nam Tốt Tốt 1

22 2104060592 Trịnh Thanh Phong Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A2 03/09/2010 Nam Tốt Tốt 3

23 2103699808 Phạm Thị Bích Phượng Tổ 10 - ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 05/07/2010 Nữ Tốt Tốt 2

24 2102774049 Bùi Gia Quý tổ 12, ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 29/01/2010 Nam Tốt Tốt 1

25 2104215713 Trần Lê Như Quỳnh Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 24/07/2010 Nữ Tốt Tốt 1

26 2104301534 Nguyễn Thị Hoài Tâm Thôn Lộc Thái 7, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 03/07/2010 Nữ Tốt Tốt 0

27 2103699811 Nguyễn Phương Thảo Thôn Lộc Thái 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 24/11/2010 Nữ Tốt Tốt 3

28 1705693268 Phạm Đình Thuận Tổ 3, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A2 26/04/2010 Nam Tốt Tốt 4

29 2103699813 Hồ Kỳ Thư Ấp 1 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 19/11/2010 Nữ Tốt Tốt 0
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30 2103699814 Nguyễn Hoàng Minh Thư 80 Tổ 7 Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 28/07/2010 Nữ Tốt Tốt 0

31 2104219939 Lưu Thu Trang Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 27/07/2010 Nữ Tốt Tốt 1

32 2505928909 Trần Phạm Thùy Trang Tổ 9, Hưng Thủy, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A2 01/03/2010 Nữ Tốt Tốt 1

33 2103699818 Trần Bảo Trân Ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 20/08/2010 Nữ Tốt Tốt 1

34 2103699919 Ngô Đình Tùng Tổ  Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 15/07/2010 Nam Khá Tốt 0

35 2103700255 Hồ Thảo Vy Tổ 4, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 08/03/2010 Nữ Khá Tốt 2

36 2103699822 Nguyễn Thị Thảo Vy Tổ 6 - Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 24/01/2010 Nữ Tốt Tốt 1

37 2103699921 Võ Thị Thanh Vy Tổ 1, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A2 24/07/2010 Nữ Khá Tốt 0

38 1705693270 Thượng Huỳnh Thanh Yến Tổ 6, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A2 31/03/2010 Nữ Tốt Tốt 3

39 2510255089 Trần Thị Bảo Yến Thôn Lộc Thái 5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A2 12/11/2009 Nữ Tốt Tốt 6
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1 2103113276 Nguyễn Cao Kỳ Anh Ấp 1b Lộc Tấn, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A3 20/06/2010 Nữ Đạt Tốt 1

2 1705693239 Phạm Nguyễn Tuấn Anh Tổ 3, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A3 09/09/2010 Nam Tốt Tốt 0

3 2102774045 Mai Hà Gia Bảo Thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 08/11/2010 Nam Tốt Tốt 0

4 2103700306 Trần Lai Hàn Châu Tổ 3, ấp 7 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 11/02/2010 Nữ Đạt Tốt 0

5 2102774022 Huỳnh Ngọc Diễm tổ 2, kp Ninh Thành, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 07/08/2010 Nữ Tốt Tốt 1

6 2103700226 Chiến Thành Đạt Tổ 8, Ấp 7 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 21/06/2010 Nam Khá Tốt 0

7 2104494181 Lương Văn Điền Tổ 4, ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 01/07/2010 Nam Khá Tốt 2

8 2104219936 Mai Vũ Đương Tổ 4, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 11/04/2010 Nam Khá Tốt 3

9 1705385516 Lê Nguyễn Phương Giang Tổ 2, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A3 08/06/2010 Nữ Khá Tốt 7

10 2102774038 Hồ Nguyễn Ngọc Hân Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 01/10/2010 Nữ Tốt Tốt 2

11 2103700314 Nguyễn Minh Hoàng Tổ 5, ấp 8 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 08/11/2010 Nam Khá Tốt 0

12 2104039028 Đinh Thị Hoàng Linh Tổ 2, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 23/12/2010 Nữ Đạt Tốt 5

13 2103700233 Nguyễn Hoàng Trúc Linh Tổ 3, Ấp 3 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 05/08/2010 Nữ Khá Tốt 5

14 2104207195 Phan Thùy Linh Tổ 12, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 13/03/2010 Nữ Khá Tốt 6

15 2103112161 Trần Thị Yến Mai Khu phố Ninh Thịnh, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 08/07/2010 Nữ Khá Tốt 4

16 1705693255 Nguyễn Thị Thảo My Tổ 1, Ấp Cần Lê, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A3 06/08/2010 Nữ Tốt Tốt 0

17 2104219946 Trần Thị Diễm My Tổ 4, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 21/10/2010 Nữ Đạt Tốt 10

18 2102844457 Nông Quỳnh Nga Tổ 6, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 04/04/2010 Nữ Đạt Tốt 1

19 2200331793 Ngô Minh Ngọc Thôn Lộc Thái 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 28/09/2010 Nữ Đạt Khá 33

20 2104219931 Giang Thị Kim Nguyên Tổ 2, Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 03/01/2010 Nữ Khá Tốt 2

21 2103700323 Doãn Nguyễn Bảo Như Tổ 8, ấp 8 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 21/11/2010 Nữ Khá Tốt 2

22 2104059159 Thạch Thị Huỳnh Như Tổ 3, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 11/01/2010 Nữ Khá Khá 29

23 2103699804 Trần Nguyễn Bảo Như ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 10/01/2010 Nữ Đạt Tốt 0

24 2104301551 Thị Ninh Thôn Lộc Thuận 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 06/03/2010 Nữ Đạt Tốt 12

25 2202298208 Nguyễn Huy Quý Tổ 3, ấp Cần Lê, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A3 24/03/2010 Nam Khá Tốt 4

26 2104498501 Hồ Duy Thái Tổ 4, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 21/02/2010 Nam Khá Tốt 1

27 2104219942 Lục Quốc Thái Tổ 4, Ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 10/04/2010 Nam Khá Tốt 0

28 2103186423 Nguyễn Thị Ngọc Thắm tổ 3, ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 21/09/2010 Nữ Khá Tốt 2

29 2104063166 Huỳnh Thị Thanh Thủy Thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 28/04/2010 Nữ Khá Tốt 0
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30 2104225465 Nguyễn Hồng Thúy Tổ 2, Ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 06/10/2010 Nữ Đạt Tốt 3

31 2103699913 Nguyễn Anh Thư Tổ 9, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 04/02/2010 Nữ Khá Tốt 1

32 2104221681 Phạm Ngọc Anh Thư Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 13/09/2010 Nữ Khá Tốt 1

33 2103699816 Mai Thị Cẩm Tiên Tổ 7 - Ấp 8 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 08/10/2010 Nữ Khá Tốt 0

34 1800312995 Lâm Tiến Tổ 7, Ấp Cần Dực, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A3 26/05/2010 Nam Khá Tốt 4

35 2103186176 Lê Quốc Tiến Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 24/05/2010 Nam Khá Tốt 0

36 2104495635 Nguyễn Minh Tiến Tổ 14, ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 23/01/2010 Nam Khá Tốt 0

37 2104232935 Trương Thị Thanh Trâm Tổ 3, Ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 27/08/2010 Nữ Đạt Tốt 6

38 2103699820 Phạm Minh Trường thôn Lộc Thuận 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 26/07/2010 Nam Tốt Tốt 2

39 2104494779 Phan Thị Cẩm Tú Tổ 2, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 12/12/2010 Nữ Đạt Tốt 7

40 2103700254 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tổ 9, Ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 10/11/2010 Nữ Khá Tốt 2

41 2103699821 Đinh Thảo Vân Thôn Lộc Thuận 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A3 18/01/2010 Nữ Đạt Tốt 4

42 2104219951 Mã Thị Tường Vân Tổ 2, Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 08/09/2010 Nữ Khá Tốt 9

43 2104066734 Trịnh Tuyết Vy Tổ 2, Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 19/01/2010 Nữ Đạt Khá 25

44 1702954357 Đinh Thế Ánh Ấp 8B, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A3 17/06/2010 Nam Đạt Đạt 1

45 1705385534 Đinh Duy Thông Tổ 1, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A3 01/12/2010 Nam Đạt Khá 4

46 2300178976 Lê Nhật Tiến Tổ 5, ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A3 01/06/2009 Nam Khá Khá 27
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1 2103186161 Nguyễn Gia An Tổ 7, ấp 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 01/07/2010 Nữ Khá Tốt 3

2 2103186402 Nguyễn Hoài An tổ 1, ấp 5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 15/12/2010 Nữ Khá Tốt 4

3 1705693241 Lê Phạm Quỳnh Anh Tổ 5, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 12/12/2010 Nữ Khá Tốt 0

4 2102774036 Nguyễn Hoàng Châu Anh số nhà 184, tổ 2 , ấp 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 10/12/2010 Nữ Khá Tốt 2

5 2104038117 Trần Thị Huế Anh Tổ 5, Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 26/07/2010 Nữ Đạt Tốt 1

6 2506834429 Nguyễn Ngọc Khánh Băng Tổ 6, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 13/04/2009 Nữ Đạt Khá 7

7 2103699888 Điểu Thị Kim Chi Ấp 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 28/02/2010 Nữ Đạt Tốt 6

8 2103269434 Trần Đức Duy Tổ 4, ẤP 9, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 01/05/2010 Nam Khá Tốt 0

9 2104196693 Mai Quốc Đạt Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 12/05/2010 Nam Đạt Tốt 4

10 1705693250 Phạm Anh Hào Tổ 1, Ấp Đồng Tâm, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 07/03/2010 Nam Đạt Tốt 1

11 2102928340 Nguyễn Ngọc Hân Ấp 8C, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A4 18/09/2010 Nữ Đạt Tốt 5

12 2102774039 Vũ Bảo Hân tổ 7, ấp 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 15/10/2010 Nữ Khá Tốt 4

13 2103700230 Nguyễn Ngọc Huyền Tổ 3, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 24/02/2010 Nữ Đạt Tốt 2

14 2103699896 Nguyễn Thị Thu Hương Ấp 1, Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 01/04/2010 Nữ Đạt Tốt 4

15 2104495536 Nguyễn Minh Kiệt Ấp Lộc Bình 2, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 29/08/2010 Nam Đạt Khá 11

16 2104495849 Ngô Thị Thùy Linh Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 21/10/2010 Nữ Đạt Đạt 3

17 1705385522 Nguyễn Ngọc Tường Linh Tổ 6, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 12/10/2010 Nữ Đạt Tốt 3

18 1705693254 Đinh Quang Lợi Tổ 3, Ấp Đồng Tâm, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 08/11/2010 Nam Đạt Tốt 0

19 2104039296 Ngô Hà My Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 05/02/2010 Nữ Đạt Khá 7

20 2105559790 Đỗ Thị Hồng Ngát Tổ 5 - Ấp 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 26/10/2010 Nữ Khá Tốt 4

21 2102774041 Thái Kim Ngân Tổ 8, ấp 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 14/09/2010 Nữ Khá Tốt 1

22 2104211998 Cao Dương Phát Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 01/01/2010 Nam Đạt Tốt 0

23 2104498873 Phạm Nguyễn Minh Quân Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 30/08/2010 Nam Đạt Tốt 2

24 2103699809 Nguyễn Bảo Quốc Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 05/01/2010 Nam Khá Khá 1

25 2104061476 Lý Phước Thành Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 27/03/2010 Nam Khá Tốt 1

26 2102774026 Lê Gia Thảo Tổ 6A, ấp 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 30/12/2009 Nữ Khá Tốt 5

27 1804580373 Lâm Thị Hồng Thắm Tổ 5, Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 17/03/2010 Nữ Khá Tốt 4

28 2103700241 Từ Huệ Thi Tổ 3, Ấp 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 10/07/2010 Nữ Khá Tốt 2

29 1705400334 Võ Thị Hoài Thi Tổ 8, Ấp Cần Lê, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 13/01/2010 Nữ Khá Tốt 1

DANH SÁCH LỚP 11A4
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30 2104131327 Lê Minh Thuận Ấp 10, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 19/10/2010 Nam Khá Tốt 0

31 2103699812 Đinh Thị Anh Thư Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 04/04/2010 Nữ Khá Tốt 2

32 2103699815 Nguyễn Thị Ánh Thy Tổ 6, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 02/04/2010 Nữ Đạt Khá 6

33 2103112768 Trần Thị Bảo Trâm Thôn Lộc Thuận 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 26/04/2010 Nữ Khá Tốt 0

34 2104301555 Bùi Phương Uyên Ấp 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 27/10/2010 Nữ Đạt Tốt 0

35 1800139575 Bùi Quốc Việt Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A4 07/07/2010 Nam Khá Tốt 0

36 2104066221 Trần Doãn Minh Vượng Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 20/06/2010 Nam Khá Tốt 0

37 2103186180 Lê Phương Tường Vy Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 22/09/2010 Nữ Tốt Tốt 2

38 2104219944 Lê Thị Yến Vy Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 02/02/2010 Nữ Khá Tốt 2

39 2006414296 Vương Thảo Vy Tổ 4, ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 29/09/2010 Nữ Khá Tốt 3

40 2103186198 Nguyễn Hoàng Kim Yến tổ 10, ấp 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 23/07/2010 Nữ Khá Tốt 2

41 1705693264 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ 2, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A4 27/07/2010 Nữ Đạt Tốt 1

42 2005977386 Lê Nguyễn Hoài Trâm Thôn Lộc Thuận 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A4 17/12/2009 Nữ Đạt Tốt 2

43 2103700252 Nguyễn Phi Tú Tổ 3, Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 05/12/2010 Nam Đạt Khá 2

44 2103700253 Phan Văn Anh Tuấn Tổ 5, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 19/03/2010 Nam Khá Tốt 1

45 2103700333 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy Tổ 2, Ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 12/08/2010 Nữ Khá Đạt 0

46 2103700246 Nguyễn Thị Anh Thư Tổ 2, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A4 16/11/2010 Nữ Đạt Tốt 2
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1 2104219948 Bùi Thị Vân Trang Ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 20/03/2010 Nữ Khá Tốt 2

2 2500100026 Vũ Vy Anh Tổ 7, thôn Ninh Thạnh, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 02/11/2008 Nữ Đạt Khá 39

3 2104301529 Lý Mạnh Cường Thôn Lộc Thuận 7, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 26/06/2010 Nam Đạt Tốt 8

4 2103186163 Nguyễn Anh Duy Tổ 2, thôn Lộc Thái 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 15/02/2010 Nam Đạt Đạt 12

5 1705693771 Lâm Thị Đinh Tổ 3, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A5 30/03/2010 Nữ Đạt Tốt 2

6 2103700310 Bùi Thị Mỹ Hằng Tổ 9, ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 27/08/2010 Nữ Khá Tốt 2

7 1705396472 Dương Phước Huy Tổ 4, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 05/08/2010 Nam Đạt Khá 0

8 2103113108 Vũ Minh Huy Thôn Lộc Thuận 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 13/12/2010 Nam Đạt Khá 0

9 2104038615 Lê Vũ Kha Tổ 1, Ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 02/05/2010 Nam Đạt Tốt 0

10 2103186165 Trần Lê Duy Khoa Tổ 5, thôn Ninh Thành, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 08/06/2010 Nam Khá Tốt 2

11 2104495634 Lê Phan Tuấn Kiệt Tổ 13, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 08/02/2010 Nam Đạt Khá 12

12 2103700232 Trần Quốc Kiệt Tổ 1, Ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 19/08/2010 Nam Khá Tốt 2

13 2104652180 Dương Thị Trúc Linh Tổ 6, Ấp Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 19/01/2010 Nữ Đạt Khá 1

14 2103323585 Cao Tiểu Long Tổ 11, thôn Lộc Thái 7, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 25/06/2010 Nam Đạt Đạt 0

15 2103700238 Nguyễn Hiếu Nghĩa Tổ 5, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 03/03/2010 Nam Đạt Khá 5

16 2103186167 Nguyễn Hữu Nghĩa Tổ 2, thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 20/01/2010 Nam Khá Tốt 0

17 2103699903 Điểu Thị Bích Ngọc Thôn Lộc thuận 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 13/05/2010 Nữ Khá Tốt 1

18 2103699904 Hà Nguyễn Thảo Ngọc Tổ 2, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 09/04/2010 Nữ Khá Tốt 11

19 2104057052 Điểu Nhân Tổ 3, Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 06/03/2010 Nam Đạt Tốt 2

20 2104500048 Nguyễn Hữu Nhân Tổ 1, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 05/11/2010 Nam Đạt Khá 20

21 2104219947 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi Tổ 3, Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 07/01/2010 Nữ Đạt Tốt 4

22 2103699907 Trương Hoàng Quỳnh Như Tổ 4, Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 20/05/2010 Nữ Khá Tốt 5

23 2104213695 Nguyễn Thanh Phong Tổ 5, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 02/08/2010 Nam Đạt Đạt 3

24 2102844460 Lâm Thanh Phú Tổ 2, ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 20/12/2010 Nam Đạt Tốt 14

25 1705385530 Nguyễn Thanh Phú Tổ 4, Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A5 28/08/2010 Nam Đạt Tốt 1

26 2103186172 Khuất Văn Minh Quí Thôn Lộc Thái 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 08/08/2010 Nam Đạt Khá 2

27 2103700245 Nguyễn Lý Minh Thùy Tổ 8, Ấp 5 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 28/06/2010 Nữ Đạt Tốt 5

28 1804307665 Quách Thị Thu Thủy Tổ 6, Ấp Chà Là, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A5 14/07/2010 Nữ Đạt Tốt 0

29 2005508174 Hà Anh Thư số nhà 265, Ấp K54, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A5 01/10/2009 Nữ Đạt Khá 30

30 2103699912 Lê Phạm Anh Thư Tổ 6, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 11/01/2010 Nữ Tốt Tốt 1
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31 2103186178 Trần Thị Huỳnh Trang Tổ 9, thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 25/04/2010 Nữ Đạt Khá 4

32 2103186425 Nguyễn Bảo Trâm Thôn Lộc Thái 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 11/11/2010 Nữ Khá Tốt 1

33 2103186179 Nguyễn Ngọc Diệu Trâm Thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 18/05/2010 Nữ Khá Khá 0

34 2103115027 Nguyễn Thị Bích Trâm Thôn Lộc Thuận 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 27/06/2010 Nữ Khá Khá 21

35 2103699916 Nguyễn Thị Huyền Trâm Tổ 1, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 21/05/2010 Nữ Khá Tốt 0

36 2104065473 Trần Quang Tuấn Tổ 9, Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 30/04/2010 Nam Đạt Đạt 0

37 1901690943 Đồng Võ Ngọc Tuyền Tổ 2, Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 04/05/2010 Nữ Khá Tốt 2

38 2103700330 Phùng Ngọc Anh Tuyển Tổ 6, ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 20/01/2010 Nam Khá Tốt 0

39 2103113096 Cao Thị Tường Vy Tổ 6, thôn Lộc Thuận 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A5 16/12/2010 Nữ Đạt Tốt 0

40 1705693269 Lê Tường Vy Tổ 5, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A5 05/04/2010 Nữ Đạt Tốt 2

41 2104494553 Trần Thị Phương Vy Tổ 1, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 26/11/2010 Nữ Đạt Khá 9

42 1900135824 Lại Nguyễn Ngọc Anh Tổ 1, Ấp 6, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A5 11/02/2010 Nữ Đạt Đạt 5

43 1703987072 Lý Thị Mỹ Hằng Tổ 5, ấp Bà Ven, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 13/09/2010 Nữ Khá Tốt 0

44 2103700317 Đặng Thị Hương Tổ 1, ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 05/07/2010 Nữ Đạt Tốt 0

45 2103700318 Thị Song Hy Tổ 5, ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A5 11/01/2010 Nữ Khá Tốt 2
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1 2104233041 Nguyễn Thanh Trúc Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 03/01/2010 Nữ Đạt Tốt 0

2 2104131299 Trần Thị Mỹ Duyên Tổ 5, thôn Lộc Thuận 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 02/08/2010 Nữ Đạt Tốt 1

3 2103186371 Hồ Bảo An ấp 6, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A6 23/08/2010 Nam Đạt Khá 13

4 1903279452 Lê Điểu Lan Anh thôn Tà Tê 2, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A6 31/07/2010 Nữ Đạt Khá 2

5 2103186375 Vũ Đỗ Hoàng Anh thôn Lộc Thái 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 08/03/2010 Nam Đạt Tốt 0

6 2005958968 Nguyễn Phan Trí Cường Thôn Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 07/12/2009 Nam Đạt Đạt 15

7 2103113297 Đào Gia Hào thôn  Ninh Thạnh, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 12/10/2010 Nam Đạt Khá 5

8 2104131301 Phan Văn Hậu thôn Lộc Thuận 10, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 13/09/2010 Nam Đạt Tốt 0

9 2103186164 Võ Đại Nhật Hiếu thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 27/11/2010 Nam Đạt Khá 2

10 2103700228 Vũ Trọng Hoàng Thôn Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 18/02/2010 Nam Đạt Tốt 0

11 2103700229 Vũ Trọng Huy Thôn Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 18/02/2010 Nam Khá Tốt 0

12 2103186190 Nguyễn Hoàng Bảo Khang Thôn Lộc Thái 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 21/06/2010 Nam Đạt Khá 0

13 2103186386 Nguyễn Trần Lợi thôn Lộc Thái 3, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 04/03/2010 Nam Đạt Tốt 3

14 2102880892 Lâm Thị Pha Ly Thôn Sóc Lớn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 06/06/2010 Nữ Đạt Tốt 3

15 1705396538 Dương Công Minh Tổ 1, Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 27/01/2010 Nam Đạt Khá 4

16 1800313237 Thị Vi Na Cần Dực, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A6 02/06/2010 Nữ Đạt Tốt 1

17 2102836778 Trần Thị Tuyết Nhung Tổ 1, Ấp Tân Bình 1, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A6 30/06/2010 Nữ Đạt Tốt 1

18 2102880896 Lâm Thị Kim Oanh Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 02/06/2010 Nữ Đạt Tốt 1

19 1706027464 Thị Đa Na Pha Cần Dực, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A6 10/02/2010 Nữ Đạt Tốt 0

20 2102880901 Đào Kim Phượng Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 20/05/2010 Nữ Đạt Tốt 1

21 2005221057 Trần Thành Tài thôn Lộc Thái 3, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 23/12/2009 Nam Đạt Tốt 0

22 2102171256 Trần Thị Cát Tiên Ấp 5A, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A6 14/11/2009 Nữ Đạt Tốt 1

23 1705396549 Hoàng Văn Tiến Tổ 6, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 12/06/2010 Nam Đạt Khá 1

24 2104402095 Phạm Duy Trường Ấp Tân Bình 2, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A6 05/06/2010 Nam Đạt Tốt 16

25 2102844473 Lâm Hoàng Vũ Ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 28/09/2010 Nam Đạt Tốt 7

26 2202425224 Thị Xích Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 16/03/2010 Nữ Đạt Tốt 1

27 2103700221 Nguyễn Xuân Bảo Tổ 1, Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 25/03/2010 Nam Đạt Đạt 9

28 2104219927 Lê Minh Hiếu Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 15/05/2010 Nam Đạt Khá 3

29 2103186188 Phạm Gia Huy Thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 09/12/2010 Nam Đạt Tốt 1

30 2103186410 Nguyễn Ngọc Gia Linh Thôn Lộc Thái 2, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 04/11/2009 Nữ Đạt Khá 3

31 2105673444 Bùi Tấn Lộc Tổ 2, ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 14/10/2010 Nam Đạt Tốt 4

STT Mã học sinh Họ và tên Địa chỉ Lớp Ngày sinh Giới tính KQHT KQRL
Số

ngày nghỉ

32 2103700321 Nguyễn Trần Toàn Mỹ Tổ 9,ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 11/11/2010 Nam Đạt Tốt 1
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33 2103700322 Thị Ly Na Tổ 5, ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 26/11/2010 Nữ Đạt Tốt 9

34 2103699906 Hoàng Uyên Nhi Tổ 1, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 28/01/2010 Nữ Đạt Khá 0

35 2103113282 Nguyễn Quỳnh Yến Nhi ấp 10 xã Lộc Thiện, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A6 06/02/2010 Nữ Đạt Khá 3

36 2103113079 Nguyễn Quốc Cường Thôn Ninh Phú, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 19/10/2010 Nam Đạt Đạt 4

37 2102836849 Nguyễn Đình Nhân Ấp K54, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A6 24/12/2010 Nam Đạt Tốt 0

38 2103112738 Nguyễn Thiện Nhân Ấp 11A, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A6 29/04/2010 Nam Đạt Khá 15

39 2102836821 Lê Phạm Quỳnh Như Ấp 10, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A6 07/05/2010 Nữ Khá Tốt 3

40 2103700242 Võ Vũ An Pha Tổ 1, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 24/06/2010 Nữ Đạt Tốt 3

41 2104856169 Nguyễn Hoài Phong Tổ 4, ấp Bà Ven, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 25/12/2008 Nam Đạt Khá 2

42 2103186393 Lưu Gia Phúc Thôn Lộc Thái 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 12/03/2010 Nam Đạt Khá 1

43 2103186194 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 01/09/2010 Nữ Đạt Tốt 0

44 2103700225 Hoàng Nhật Duy Tổ 1, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 20/01/2010 Nam Đạt Tốt 0

45 2103699892 Trần Tiến Đạt Tổ 1, Ấp 8, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A6 16/06/2010 Nam Đạt Khá 1

46 2103186380 Đinh Minh Đức Thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 27/03/2010 Nam Đạt Tốt 0

47 2103186184 Lê Phúc Hào Thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A6 25/08/2010 Nam Đạt Đạt 9
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STT Mã học sinh Họ và tên Địa chỉ Lớp Ngày sinh Giới tính KQHT KQRL
Số

ngày nghỉ

1 2103700336 Hồ Quỳnh Anh Tổ 2  ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 03/05/2010 Nữ Tốt Tốt 0

2 2103186377 Đỗ Gia Bảo tổ 2, thôn Lộc Thái 6, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 13/08/2010 Nam Đạt Tốt 0

3 2101970480 Phan Gia Bảo ấp 7 tổ 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 18/06/2010 Nam Khá Tốt 2

4 2102880881 Lâm Bâu Ấp 4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 22/01/2010 Nam Đạt Tốt 9

5 1705396466 Nguyễn Ngô Ngọc Châu Tổ 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 14/05/2010 Nữ Tốt Tốt 10

6 2104197756 Đoàn Thị Ngọc Diễm Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 28/08/2010 Nữ Đạt Tốt 0

7 2104493358 Phạm Thị Ngọc Diễm Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 09/05/2010 Nữ Đạt Tốt 2

8 2104301537 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên thôn Lộc Thuận 5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 26/01/2010 Nữ Khá Tốt 0

9 2103186382 Phạm Đào Vũ Gia tổ 4 , Thôn Lộc THái 5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 10/11/2009 Nam Đạt Tốt 0

10 2104131300 Dương Thị Ngọc Hà tổ 3 , thôn Lộc Thuận 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 18/12/2010 Nữ Khá Tốt 7

11 2103699893 Huỳnh Công Hậu Tổ 6, Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 24/12/2010 Nam Tốt Tốt 7

12 2104199129 Võ Thanh Hiếu Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 18/10/2010 Nam Đạt Khá 3

13 2103699799 Lê Thuận Hòa Âp quyết thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 09/06/2010 Nam Khá Tốt 1

14 2103186429 Nguyễn Lê Huy Hoàng ấp 4, thôn Lộc Thái 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 09/12/2009 Nam Đạt Khá 0

15 2104201816 Vũ Huy Hoàng Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 12/08/2010 Nam Khá Tốt 0

16 2103699801 Mai Văn Huy 256 Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 02/04/2010 Nam Khá Tốt 2

17 2103186187 Nguyễn Văn Quang Huy tổ 5, thôn Lộc THái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 11/02/2010 Nam Đạt Khá 1

18 2103699895 Nguyễn Thảo Huyền Tổ 2, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 27/12/2010 Nữ Đạt Tốt 1

19 2108432506 Phạm Nhất Khang Tổ 3 thôn Lộc Thuận 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 20/10/2010 Nam Đạt Tốt 7

20 2103112755 Trương Anh Khoa Ấp 10, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A7 19/03/2010 Nam Đạt Khá 0

21 2103700320 Nguyễn Thị Ngọc Ly Tổ 6, ấp 9, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 15/09/2010 Nữ Khá Tốt 2

22 1705396478 Vũ Trúc Ly Tổ 1, Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 07/05/2010 Nữ Tốt Tốt 6

23 2103186166 Hà My tổ 6 , Thôn Lộc Thái 4, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 29/03/2010 Nữ Khá Tốt 0

24 2103699900 Hoàng Khánh Ngân Tổ 3, Ấp 3, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 02/02/2010 Nữ Khá Tốt 8

25 2103699805 Nguyễn Tấn Phát Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 01/02/2010 Nam Đạt Tốt 0

26 2103699908 Nguyễn Hoàng Phong Tổ 3, Ấp Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 15/05/2010 Nam Đạt Tốt 3

27 2102774025 Vũ Hoàng Quân Tổ 5, Ấp Măng Cải, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A7 19/04/2010 Nam Khá Tốt 4

28 2103699810 Nguyễn Huỳnh Trúc Quyên ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 19/06/2010 Nữ Khá Tốt 1
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STT Mã học sinh Họ và tên Địa chỉ Lớp Ngày sinh Giới tính KQHT KQRL
Số

ngày nghỉ

29 2103700243 Nguyễn Thị Như Quỳnh Tổ 2, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 27/09/2010 Nữ Tốt Tốt 3

30 2104131321 Nguyễn Thị Anh Thư tổ 6 , thôn Lộc Thuận 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 15/09/2010 Nữ Khá Tốt 3

31 1705396487 Nguyễn Hoài Thương Tổ 5, Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 27/05/2010 Nữ Khá Tốt 1

32 2103186196 Hoàng Anh Thy số nhà 21, tổ 7, ấp 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 10/06/2010 Nữ Đạt Tốt 7

33 2103699915 Nguyễn Văn Tính Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 05/10/2010 Nam Đạt Tốt 2

34 2103699817 Trần Quốc Toản Tổ 8 - Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 15/09/2010 Nam Khá Khá 1

35 2104131306 Điểu Văn Tòn Tổ 3, thôn Lộc Thuận 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A7 12/02/2010 Nam Khá Tốt 0

36 2103699917 Trần Thị Ngọc Trâm Tổ 8, Ấp 5, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 05/06/2010 Nữ Đạt Tốt 1

37 1705693260 Lưu Trọng Tuấn Tổ 1, Ấp 9, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 28/09/2010 Nam Đạt Tốt 1

38 2102844472 Lâm Vinh Ấp Chà Là, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A7 25/06/2010 Nam Đạt Khá 0

39 2103699920 Phạm Nguyễn Tường Vy Tổ 1 Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 22/03/2010 Nữ Đạt Tốt 5

40 2103429524 Trần Đỗ Thúy Vy Tổ 2- Ấp Cần Lê, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A7 30/09/2010 Nữ Đạt Tốt 4

41 1705693256 Nguyễn Hữu Phong Tổ 9,  Ấp Đồng Tâm, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A8 24/05/2010 Nam Khá Tốt 0
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1 1705400337 Huỳnh Thế Vỉnh Tổ 6, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 17/08/2010 Nam Khá Khá 4

2 1705693243 Bùi Nguyễn Duy An Tổ 6, Ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A8 16/07/2010 Nam Đạt Tốt 8

3 2008352728 Võ Thành An Tổ 1, Ấp 1 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 16/03/2009 Nam Đạt Khá 12

4 2104491090 Lê Gia Bảo Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 29/01/2010 Nam Đạt Khá 2

5 2103699889 Nguyễn Minh Công Tổ 1, Ấp 1 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 27/06/2010 Nam Đạt Khá 1

6 2103331478 Hồ Anh Dũng Tổ 3, Thôn Lộc Thái 7, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 09/08/2010 Nam Đạt Tốt 9

7 2103699797 Hoàng Thùy Dương Tổ 9, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 06/12/2010 Nữ Khá Tốt 0

8 2104198535 Lưu Thị Thu Giang Ấp 6, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 06/08/2010 Nữ Đạt Khá 17

9 1601728971 Nguyễn Ngọc Gia Hân Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thành, TP. Đồng Nai 11A8 30/09/2010 Nữ Khá Tốt 0

10 2102171046 Nguyễn Ngọc Huyền Tổ 4, Ấp 54, Xã Tân Tiến, TP. Đồng Nai 11A8 15/07/2010 Nữ Đạt Khá 6

11 2103186189 Nguyễn Thị Mỹ Hương Tổ 1, Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 21/07/2009 Nữ Đạt Tốt 4

12 2103700231 Võ Thị Thu Hương Ấp Lộc Thuận 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 03/01/2010 Nữ Đạt Tốt 1

13 2103699898 Võ Nguyễn Khánh Linh Ấp 2 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 24/04/2010 Nữ Đạt Tốt 2

14 1705396479 Thị Minh Tổ 1, Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 07/03/2010 Nữ Đạt Tốt 2

15 2103700237 Từ Lê Hiếu Ngân Thôn Lộc Thuận 8, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 23/10/2010 Nữ Tốt Tốt 0

16 1705396539 Lưu Thị Trinh Nguyên Tổ 1, Ấp Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 19/04/2010 Nữ Đạt Khá 2

17 2104057677 Dương Minh Nhật Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 30/07/2010 Nam Đạt Đạt 1

18 2103113535 Đinh Hoàng Bảo Nhi Tổ 3, Thôn Lộc Thuận 1, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 12/05/2010 Nữ Đạt Tốt 2

19 2104210727 Bùi Thị Quỳnh Như Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 25/05/2010 Nữ Tốt Tốt 0

20 2104059594 Thị Đa Ni Ấp  4, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 05/03/2010 Nữ Khá Tốt 9

21 2104219938 Ngô Thanh Phong Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 30/12/2010 Nam Đạt Khá 2

22 2005322773 Nguyễn Đình Phong Tổ 6, Ấp Vườn Bưởi, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A8 12/10/2009 Nam Đạt Tốt 3

23 2006164918 Hoàng Thanh Sang Thôn Lộc Thuận  5, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 27/03/2009 Nam Đạt Đạt 19

24 1705396543 Thị Li Ta Tổ 1, Ấp Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 27/01/2010 Nữ Khá Tốt 2

25 2104244076 Nguyễn Khắc Duy Tân Tổ 8, Thôn Lộc Thái 9, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 14/06/2009 Nam Đạt Tốt 0

26 2103700244 Lê Thị Yến Thanh Tổ 8, Ấp 2 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 16/05/2010 Nữ Tốt Tốt 0

27 1704989014 Đinh Bảo Thuận Tổ 12, Ấp 1, Xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai 11A8 12/01/2009 Nam Đạt Tốt 6

28 2103700247 Trần Thị Anh Thư Tổ 1, Ấp 4 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 17/12/2010 Nữ Khá Tốt 1

29 2400299197 Hồ Lê Kiều Trinh Ấp 1, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 11/03/2010 Nữ Khá Tốt 3
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30 1705993172 Võ Hiếu Trọng Ấp Thạnh Phú, Xã Lộc Thạnh, TP. Đồng Nai 11A8 17/11/2009 Nam Đạt Tốt 1

31 2005540542 Ninh Minh Trúc Thôn Ninh Thái, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai 11A8 15/12/2009 Nữ Đạt Khá 1

32 2001305611 Nguyễn Thùy Đan Uyên Tổ 3, Chà Đôn, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 01/07/2010 Nữ Đạt Tốt 1

33 1705396490 Hoàng Gia Vỹ Tổ 6, Ấp Đồi Đá, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 31/03/2010 Nam Đạt Tốt 3

34 2103700256 Nguyễn Hồng Hải Yến Tổ 6, Ấp 3 Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, TP. Đồng Nai 11A8 24/07/2010 Nữ Đạt Tốt 2

35 Đào Xuân Quý 11A8 11/04/2009 Nam

36 Nguyễn Trọng Thái 11A8 24/10/2009 Nam

37 Nguyễn Bùi Như Thủy 11A8 13/12/2009 Nữ 11A10 Lưu ban

11A8 Lưu ban

11A8 Lưu ban
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